
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

I.

1
Đường dây 173 Tây Ninh 2 

- 173 Bình Long

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi 

cách điện; kiểm tra siết lại 

phụ kiện hệ thống tiếp địa 

khoảng trụ cổng ra 155B

07h00-17h00

 ngày 14/04/2026

17h00 ngày 

14/04/2026

07h00 ngày 

14/04/2026

17h00 ngày 

14/04/2026
Không Không

2

Đường dây 110kV 175 

Chơn Thành 500kV – 172 

Chơn Thành

- Kiểm tra siết lại hệ thống 

tiếp địa trụ, phụ kiện , mối 

nối tiếp súc lèo khoảng cột 

01, 368-376.

07h00-17h00 ngày 

22/04/2026

17h00 ngày 

22/04/2026

07h00 ngày 

22/04/2026

17h00 ngày 

22/04/2026
Không Không

II.

1

TBA ĐCĐC Nghĩa Trung 

13 trụ 425/74/45/13 tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp ĐCĐC 

Nghĩa Trung 13

 07h30  - 16h30  ngày 

01/04/2026

16h30  ngày 

01/04/2026

 07h30   ngày 

01/04/2026

16h30  ngày 

01/04/2026
Không Không

2

TBA Ấp 7 Nghĩa Trung trụ 

(283/17/17) tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung thuộc 

TBA 110kV Bù Đăng 

Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc 

trạm biến áp Ấp 7 Nghĩa 

Trung 17/17  07h30  - 16h30  ngày 

02/04/2026

16h30  ngày 

02/04/2026

 07h40   ngày 

02/04/2026

16h30  ngày 

02/04/2026
Không Không

3

 TBA Ấp 7 Nghĩa Trung 46 

Nr Ấp 7 Nghĩa Trung 

(283/46) tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung thuộc 

TBA 110KV Bù Đăng

Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc

trạm biến áp Ấp 7 Nghĩa

Trung 46  07h30  - 16h30  ngày 

03/04/2026

 16h30  ngày 

03/04/2026

 07h50  ngày 

03/04/2026

 16h30  ngày 

03/04/2026
Không Không

4
Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 42 tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 42

 07h30  - 16h30  ngày 

03/04/2026

 16h30  ngày: 

03/04/2026

 07h50  ngày 

03/04/2026

 16h30  ngày: 

03/04/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG: 

XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:

Phụ lục

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 04 năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /03/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập



2

5

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 50 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/50)  tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 50
 07h30  - 16h30  ngày: 

02/04/2026

 16h30  ngày 

02/04/2026

 07h50   ngày 

02/04/2026

 16h30  ngày 

02/04/2026
Không Không

6

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 61 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/61) tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 thuộc 

trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 61  07h30  - 16h30  ngày: 

06/04/2026

 16h30  ngày: 

06/04/2026

 07h50  ngày 

06/04/2026

 16h30  ngày: 

06/04/2026
Không Không

7

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 66 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/66) tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 66

 07h30  - 16h30  ngày: 

06/04/2026

 16h30  ngày 

06/04/2026

 07h50   ngày 

06/04/2026

 16h30  ngày 

06/04/2026
Không Không

8

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 78 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/78) tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 78

 07h30  - 16h30  ngày: 

07/04/2026

 16h30  ngày 

07/04/2027

 07h30   ngày 

07/04/2026

 16h30  ngày 

07/04/2027
Không Không

9

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 81 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/83) tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 81
 07h30  - 16h30  ngày: 

07/04/2026

 16h30  ngày 

07/04/2027

 07h30  ngày 

07/04/2026

 16h30  ngày 

07/04/2027
Không Không

10

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 99 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/99) tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung thuộc 

TBA 110kV Bù Đăng

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 99
 07h30  - 16h30  ngày: 

08/04/2026

 16h30  ngày 

08/04/2026

 07h50   ngày 

08/04/2028

 16h30  ngày 

08/04/2026
Không Không

11

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 106 NR Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/106) tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa 

Trung thuộc TBA 110kV 

Bù Đăng

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 106
 07h30  - 16h30  ngày: 

08/04/2026

16h30  ngày 

08/04/2026

 07h50   ngày 

08/04/2026

16h30  ngày 

08/04/2026
Không Không

12

Trạm biến áp Ấp 9 Nghĩa 

Trung 115 Nr Ấp 9 Nghĩa 

Trung (425/33/117) tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa 

Trung thuộc TBA 110kV 

Bù Đăng

Thay dây hạ áp 2AV50 

thuộc trạm biến áp Ấp 9 

Nghĩa Trung 115  07h30  - 16h30  ngày 

09/04/2026

 16h30  ngày 

09/04/2026

 07h30 ngày  

09/04/2026

 16h30  ngày 

09/04/2026
Không Không
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13

 Nr Đoàn Kết (85/69) tuyến 

475 Bù Đăng – NMTĐ Đăk 

Kar thuộc TBA 110kV Bù 

Đăng

Thay FCO + LA và phụ 

kiện tại TBA Bù Tôm 69  07h30 - 09h30 ngày 

10/04/2026

 09h30 ngày 

10/04/2026

 07h50   ngày 

10/04/2026

 09h30 ngày 

10/04/2026
Không Không

14

 Nr Đoàn Kết (85/61) tuyến 

475 Bù Đăng – NMTĐ 

Đăk Kar thuộc TBA 110kV 

Bù Đăng

Thay FCO + LA và phụ 

kiện tại TBA Tân Minh 

57B/02

 13h30 - 16h30 ngày 

10/04/2026

 16h30  ngày 

10/04/2026

 13h30  ngày 

10/04/2026

 16h30  ngày 

10/04/2026
Không Không

15

 Nr Đoàn Kết (85/61) tuyến 

475 Bù Đăng – NMTĐ 

Đăk Kar thuộc TBA 110kV 

Bù Đăng

Thay cáp suất + thùng tôn + 

FCO + LA và phụ kiện 

thuộc TBA Đoàn kết 61

 13h30 - 16h30 ngày 

10/04/2026

 16h30 ngày 

10/04/2026

 13h30  ngày 

10/04/2026

 16h30 ngày 

10/04/2026
Không Không

16

Nr Tình Nghĩa (46/84B/11) 

tuyến 472 Bù Đăng – Bom 

Bo thuộc TBA 110kV Bù 

Đăng

Thay LA thuộc TBA Tình 

Nghĩa 11  07h30 - 09h30 ngày 

13/04/2026

 09h30 ngày 

13/04/2026

 07h30  ngày 

13/04/2026

 09h30 ngày 

13/04/2026
Không Không

17

 Nr Bàu Đĩa 

(46/185B/68A/03B) tuyến 

472 Bù Đăng – Bom Bo 

thuộc TBA 110kV Bù Đăng

Thay LA thuộc TBA Bàu 

Đĩa 03
 09h30 - 11h30 ngày 

13/04/2026

11h30 ngày 

13/04/2026

 09h30  ngày 

13/04/2026

11h30 ngày 

13/04/2026
Không Không

18

 NR Chuồng Trâu tuyến 

472 Bù Đăng – Bom Bo 

thuộc TBA 110kV Bù Đăng

Thay LA thuộc TBA 

Chuồng Trâu 06  13h00 - 14h30 ngày 

13/04/2026

 14h30 ngày 

13/04/2026

 13h00  ngày 

13/04/2026

 14h30 ngày 

13/04/2026
Không Không

19

 NR Chuồng Trâu tuyến 

472 Bù Đăng – Bom Bo 

thuộc TBA 110kV Bù Đăng

Thay LA thuộc TBA 

Chuồng Trâu 65  14h30 - 16h30 ngày 

13/04/2026

 16h30 ngày 

13/04/2026

 14h30  ngày 

13/04/2026

 16h30 ngày 

13/04/2026
Không Không

20
 Nr Bằng Lăng tuyến 474 

Đăng Hà - DakLua thuộc 

TBA 110kV Đạ Tẻh

Thay FCO + LA thuộc TBA 

Số 5 Thôn 4. 
 07h30 - 11h30 ngày 

14/04/2026

 11h 30 ngày 

14/04/2026

 07h50  ngày 

14/04/2026

 11giờ 30 ngày 

14/04/2026
Không Không

21
 Tuyến 474 Đăng Hà - 

DakLua thuộc TBA 110kV 

Đạ Tẻh

Thay cáp suất + thùng tôn + 

FCO + LA TBA Ấp 5-2
 13h30 - 16h30 ngày 

14/04/2026

 16h30 ngày 

14/04/2026

 13h30 - 16h30 

ngày 14/04/2026

 16h30 ngày 

14/04/2026
Không Không

22
 NR Đa Boong Kua tuyến 

474 Đăng Hà - DakLua 

thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh

Thay FCO + LA TBA Ngã 

3 Ấp 2
 07h30 - 11h30 ngày 

15/04/2026

 11h30 ngày 

15/04/2026

 07h50  ngày 

15/04/2026

 11h30 ngày 

15/04/2026
Không Không

23

 NR Dốc Đỏ tuyến 474 

Đăng Hà - DakLua thuộc 

TBA 110kV Đạ Tẻh Thay FCO + LA TBA Ấp 5-3.

 13h30 - 16h30 ngày 

15/04/2026

 16h30 ngày 

15/04/2026

 13h50  ngày 

15/04/2026

 16h30 ngày 

15/04/2026
Không Không



4
24

 NR Bãi Tròn tuyến 474 Đăng 

Hà - DakLua thuộc TBA 

110kV Đạ Tẻh

Thay cáp suất + thùng tôn + 

FCO + LA TBA Bãi Tròn 22.

 07h30 - 11h30 ngày 

16/04/2026

 11h30 ngày 

16/04/2026

 07h50 -  ngày 

16/04/2026

 11h30 ngày 

16/04/2026
Không Không

25

NR Đa Boong Kua tuyến 

474 Đăng Hà - DakLua 

thuộc TBA 110kV Đạ Tẻh

Thay FCO + LA TBA Kiểm 

Lâm 62
 07h30 - 11h30 ngày 

16/04/2026

11h30 ngày 

16/04/2026

 07h50 -  ngày 

16/04/2026

11h30 ngày 

16/04/2026
Không Không

26
 NR Dốc Đỏ tuyến 474 

Đăng Hà - DakLua thuộc 

TBA 110kV Đạ Tẻh

Thay cáp suất + thùng tôn + 

FCO + LA TBA Ấp 5-4.
 13h30 - 16h30 ngày 

16/04/2026

16h30 ngày 

16/04/2026

 13h50 ngày 

16/04/2026

16h30 ngày 

16/04/2026
Không Không

III.

1

Các TBA: Bình Thủy 05 

trụ 380/05, Bình Thủy Bình 

Thủy 18 trụ 380/18, Suối 

Mơ 23 trụ 380/10/23, Bình 

Hà 15 trụ 380/10/09/15, 

Suối Mơ 54 trụ 380/10/54, 

Suối Mơ 78 trụ 380/10/78 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang 

cao áp.

 7h30  ngày

 06/4/2026 - 16h30  

ngày 06/4/2026

16h30  ngày 

06/4/2026

7h30  ngày

 06/4/2026

16h30  ngày 

06/4/2026
Không

Cắt 01LBCO trụ 

đầu nhánh rẽ Bình 

Thủy trụ 380 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

2

TBA Đội 7 Đa Kia 22 trụ 

321/22 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h40  ngày

 06/4/2026 - 15h20  

ngày 06/4/2026

15h20  ngày 

06/4/2026

14h40  ngày

 06/4/2026

15h20  ngày 

06/4/2026
Không Không

3

TBA Đội 7 Đa Kia 13 trụ 

321/13 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h30  ngày

 06/4/2026 - 16h10  

ngày 06/4/2026

16h10  ngày 

06/4/2026

15h30  ngày

 06/4/2026

16h10  ngày 

06/4/2026
Không Không

4

TBA Đội 7 Đa Kia 05 trụ 

321/05 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 8h00  ngày

 09/4/2026 - 8h40  ngày 

09/4/2026

8h40  ngày 

09/4/2026

8h00  ngày

 09/4/2026

8h40  ngày 

09/4/2026
Không Không

5

TBA Bình Tiến 07 trụ 

321/09/07 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 8h50  ngày

 09/4/2026 - 9h30  ngày 

09/4/2026

9h30  ngày 

09/4/2026

8h50  ngày

 09/4/2026

9h30  ngày 

09/4/2026
Không Không

6

TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 

293/04 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 9h40  ngày

 09/4/2026 - 10h20  

ngày 09/4/2026

10h20  ngày 

09/4/2026

9h40  ngày

 09/4/2026

10h20  ngày 

09/4/2026
Không Không

7

TBA Cầu Nhỏ 20 trụ 

293/20 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h30  ngày

 09/4/2026 - 11h10  

ngày 09/4/2026

11h10  ngày 

09/4/2026

10h30  ngày

 09/4/2026

11h10  ngày 

09/4/2026
Không Không

8

TBA Cầu Nhỏ 39 trụ 

293/39 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h00  ngày

 09/4/2026 - 13h40  

ngày 09/4/2026

13h40  ngày 

09/4/2026

13h00  ngày

 09/4/2026

13h40  ngày 

09/4/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐỐP: 



5

9

TBA Cầu Nhỏ 58 trụ 

293/58 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h50  ngày

 09/4/2026 - 14h30  

ngày 09/4/2026

14h30  ngày 

09/4/2026

13h50  ngày

 09/4/2026

14h30  ngày 

09/4/2026
Không Không

10

TBA BOT 08B trụ 

246/08B tuyến 478 Bù Đốp- 

 Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h40  ngày

 09/4/2026 - 15h20  

ngày 09/4/2026

15h20  ngày 

09/4/2026

14h40  ngày

 09/4/2026

15h20  ngày 

09/4/2026
Không Không

11

TBA BOT 02 trụ 246/02 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h30  ngày

 09/4/2026 - 16h10  

ngày 09/4/2026

16h10  ngày 

09/4/2026

15h30  ngày

 09/4/2026

16h10  ngày 

09/4/2026
Không Không

12

TBA Sở Nhỏ 44 trụ 81/44 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 8h00  ngày

 14/4/2026 - 8h40  ngày 

14/4/2026

8h40  ngày 

14/4/2026

8h00  ngày

 14/4/2026

8h40  ngày 

14/4/2026
Không Không

13

TBA Sở Nhỏ 55 trụ 81/55 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 8h50  ngày

 14/4/2026 - 9h30  ngày 

14/4/2026

9h30  ngày 

14/4/2026

8h50  ngày

 14/4/2026

9h30  ngày 

14/4/2026
Không Không

14

TBA Kho Tàng 07 trụ 

81/62/07 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 9h40  ngày

 14/4/2026 - 10h20  

ngày 14/4/2026

10h20  ngày 

14/4/2026

9h40  ngày

 14/4/2026

10h20  ngày 

14/4/2026
Không Không

15

TBA Kho Tàng 19 trụ 

81/62/19 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h30  ngày

 14/4/2026 - 11h10  

ngày 14/4/2026

11h10  ngày 

14/4/2026

10h30  ngày

 14/4/2026

11h10  ngày 

14/4/2026
Không Không

16

TBA Chùa Thanh Tường 

05 trụ 114/05 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h00  ngày

 14/4/2026 - 13h40  

ngày 14/4/2026

13h40  ngày 

14/4/2026

13h00  ngày

 14/4/2026

13h40  ngày 

14/4/2026
Không Không

17

TBA Vũ Văn Tăng 05 trụ 

120/05 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h50  ngày

 14/4/2026 - 14h30  

ngày 14/4/2026

14h30  ngày 

14/4/2026

13h50  ngày

 14/4/2026

14h30  ngày 

14/4/2026
Không Không

18

TBA Cần Đơn 19 trụ 

152/19 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h40  ngày

 14/4/2026 - 15h20  

ngày 14/4/2026

15h20  ngày 

14/4/2026

14h40  ngày

 14/4/2026

15h20  ngày 

14/4/2026
Không Không

19

TBA Ấp 4 Thanh Hòa 22 

trụ 185/22 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h30  ngày

 14/4/2026 - 16h10  

ngày 14/4/2026

16h10  ngày 

14/4/2026

15h30  ngày

 14/4/2026

16h10  ngày 

14/4/2026
Không Không

20

TBA Cấp Nước Thanh 

Bình 10 trụ 106/10 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h00  ngày

 17/4/2026 - 08h40  

ngày 17/4/2026

08h40  ngày 

17/4/2026

 08h00  ngày

 17/4/2026

08h40  ngày 

17/4/2026
Không Không

21

TBA Thanh Hòa 107 trụ 

107 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h50  ngày

 17/4/2026 - 09h30  

ngày 17/4/2026

09h30  ngày 

17/4/2026

08h50  ngày

 17/4/2026

09h30  ngày 

17/4/2026
Không Không

22

TBA Thanh Hòa 135 trụ 

135 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h40  ngày

 17/4/2026 - 10h20  

ngày 17/4/2026

10h20  ngày 

17/4/2026

09h40  ngày

 17/4/2026

10h20  ngày 

17/4/2026
Không Không
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23

TBA Thanh Hòa 157 trụ 

157 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang 

cao áp.

 10h30  ngày

 17/4/2026 - 11h10  

ngày 17/4/2026

11h10  ngày 

17/4/2026

10h30  ngày

 17/4/2026

11h10  ngày 

17/4/2026
Không Không

24

TBA Thanh Thủy 23 trụ 

166/23 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang 

cao áp.

 13h00  ngày

 17/4/2026 - 13h40  

ngày 17/4/2026

13h40  ngày 

17/4/2026

13h00  ngày

 17/4/2026

13h40  ngày 

17/4/2026
Không Không

25

TBA Đa Kia 244 trụ 244 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h50  ngày

 17/4/2026 - 14h30  

ngày 17/4/2026

14h30  ngày 

17/4/2026

13h50  ngày

 17/4/2026

14h30  ngày 

17/4/2026
Không Không

26

TBA Đa Kia 267 trụ 267 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h40  ngày

 17/4/2026 - 15h20  

ngày 17/4/2026

15h20  ngày 

17/4/2026

14h40  ngày

 17/4/2026

15h20  ngày 

17/4/2026
Không Không

27
Đa Kia 344 trụ 344 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h30  ngày

 17/4/2026 - 16h10  

ngày 17/4/2026

16h10  ngày 

17/4/2026

15h30  ngày

 17/4/2026

16h10  ngày 

17/4/2026
Không Không

28

Các TBA: Thôn 5A Đa Kia 

04 trụ 413/21/06/04, Thôn 

5B Đa Kia 09 trụ 

413/21/06/09, Thôn 5B Đa 

Kia 25 trụ 413/21/06/25, 

Thôn 5B Đa Kia 41 trụ 

413/21/06/41 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang 

cao áp.

 07h30  ngày

 20/4/2026 - 11h30  

ngày 20/4/2026

11h30  ngày 

20/4/2026

07h30  ngày

 20/4/2026

11h30  ngày 

20/4/2026
Không

Cắt 01LBFCO đầu 

nhánh rẽ Thôn 5 

Đa Kia trụ 413/21 

tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

29

Các TBA: Thôn 1 Bình 

Thắng 03 trụ 413/93/03, 

Thôn 1 Bình Thắng 13 trụ 

413/93/13, Thôn 1B Bình 

Thắng 08 trụ 413/93/13/08, 

Thôn 1 Bình Thắng 35 trụ 

413/93/35 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang 

cao áp.

 13h30  ngày

 20/4/2026 - 16h30  

ngày 20/4/2026

16h30  ngày 

20/4/2026

13h30  ngày

 20/4/2026

16h30  ngày 

20/4/2026
Không

Cắt 01LBFCO trụ 

413/93/01B nhánh 

rẽ Thôn 1 Bình 

Thắng tuyến 478 

Bù Đốp- Thiện 

Hưng

30

TBA Chốt Mỹ 187 trụ 

413/187 tuyến 478 Bù Đốp- 

 Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 8h00  ngày

 23/4/2026 - 8h40  ngày 

23/4/2026

8h40  ngày 

23/4/2026

8h00  ngày

 23/4/2026

8h40  ngày 

23/4/2026
Không Không

31

TBA Bình Thắng 171 trụ 

413/171 tuyến 478 Bù Đốp- 

 Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 8h50  ngày

 23/4/2026 - 9h30  ngày 

23/4/2026

9h30  ngày 

23/4/2026

8h50  ngày

 23/4/2026

9h30  ngày 

23/4/2026
Không Không

32

TBA Thôn 7 Bình Thắng 

07 trụ 413/166/07 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 9h40  ngày

 23/4/2026 - 10h20  

ngày 23/4/2026

10h20  ngày 

23/4/2026

9h40  ngày

 23/4/2026

10h20  ngày 

23/4/2026
Không Không
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33

TBA Thôn 7 Bình Thắng 

25 trụ 413/166/25 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h30  ngày

 23/4/2026 - 11h10  

ngày 23/4/2026

11h10  ngày 

23/4/2026

10h30  ngày

23/4/2026

11h10  ngày 

23/4/2026
Không Không

34

TBA Thôn 7 Bình Thắng 

44 trụ 413/166/44 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h00  ngày

 23/4/2026 - 13h40  

ngày 23/4/2026

13h40  ngày 

123/4/2026

13h00  ngày

 23/4/2026

13h40  ngày 

23/4/2026
Không Không

35

TBA Thôn 6 Bình Thắng 

05 trụ 413/140/2/05 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h50  ngày

 23/4/2026 - 14h30  

ngày 23/4/2026

14h30  ngày 

23/4/2026

13h50  ngày

 23/4/2026

14h30  ngày 

23/4/2026
Không Không

36

TBA Thôn 6 Bình Thắng 

14 trụ 413/140/14 tuyến 

478 Bù Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h40  ngày

 23/4/2026 - 15h20  

ngày 23/4/2026

15h20  ngày 

23/4/2026

14h40  ngày

23/4/2026

15h20  ngày 

23/4/2026
Không Không

37

TBA Bình Thắng 125 trụ 

413/125 tuyến 478 Bù Đốp- 

 Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h30  ngày

 23/4/2026 - 16h10  

ngày 23/4/2026

16h10  ngày 

23/4/2026

15h30  ngày

 23/4/2026

16h10  ngày 

23/4/2026
Không Không

IV.

1

TBA Đông Phất 9/1 trụ 

77B/9/1 tuyến 477 Bình 

Long-Thác Số 4

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 08h00  ngày

 13/04/2026 - 09h00  

ngày 13/04/2026

08h00  ngày

 13/04/2026 

08h00  ngày

 13/04/2026 

09h00  ngày

13/04/2026 
Không Không

2

TBA Bình Ninh 32 trụ 

269/32 tuyến 474 Lộc Ninh 

- An Lộc

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 09h10  ngày

 13/04/2026 - 10h00  

ngày 13/04/2026

09h10  ngày

 13/04/2026 

09h10  ngày

 13/04/2026 

10h00  ngày

13/04/2026 
Không Không

3

TBA Hưng Chiến 13 trụ 

258/6B/13 tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 10h100  ngày

 13/04/2026 - 10h00  

ngày 13/04/2026

10h10  ngày

 13/04/2026 

10h10  ngày

 13/04/2026 

11h00  ngày

13/04/2026 
Không Không

4

TBA Hưng Chiến 24 trụ 

258/6B/24 tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 11h10  ngày

 13/04/2026 - 12h00  

ngày 13/04/2026

11h10  ngày

 13/04/2026 

11h10  ngày

 13/04/2026 

12h00  ngày

13/04/2026 
Không Không

5

TBA Hưng Chiến 29/7 trụ 

258/6B/29/7 tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 13h00  ngày

 13/04/2026 - 13h45  

ngày 13/04/2026

13h00  ngày

 13/04/2026 

13h00  ngày

 13/04/2026 

13h45  ngày

13/04/2026 
Không Không

6

TBA Phố Lố 64 trụ 

258/6B/46/64 tuyến 474 

Lộc Ninh - An Lộc

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 14h00  ngày

 13/04/2026 - 14h45  

ngày 13/04/2026

14h00  ngày

 13/04/2026 

14h00  ngày

 13/04/2026 

14h45  ngày

13/04/2026 
Không Không

7
TBA Sóc Bế 208/1 tuyến 

474 Lộc Ninh - An Lộc
Thí nghiệm CBM năm 2026 

 15h00  ngày

 13/04/2026 - 15h45  

ngày 13/04/2026

15h00  ngày

 13/04/2026 

15h00  ngày

 13/04/2026 

15h45  ngày

13/04/2026 
Không Không

8

TBA Thanh Hà 29/7 trụ 

208/10/29/7 tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 15h50  ngày

 13/04/2026 - 16h30  

ngày 13/04/2026

15h30  ngày

 13/04/2026 

15h30  ngày

 13/04/2026 

16h30  ngày

13/04/2026 
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.



8V.

1

TBA Phú Nghĩa 139 trụ 

139 tuyến 471BGM - Đăk 

Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 08h00  ngày

 07/04/2026 - 09h00  

ngày 07/04/2026

08h00  ngày

 07/04/2026 

08h00  ngày

 07/04/2026 

09h00  ngày

07/04/2026 
Không Không

2

TBA Phú Nghĩa 154/01 trụ 

154/01 tuyến 471BGM - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026 

 09h10  ngày

 07/04/2026 - 10h00  

ngày 07/04/2026

09h10  ngày

 07/04/2026 

09h10  ngày

 07/04/2026 

10h00  ngày

07/04/2026 
Không Không

3

Nhánh rẽ Đức Lập trụ 

177/01/01 tuyến 471BGM - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Đức Lập 01/02, 

Đức Lập 01/13 

 10h15  ngày

 07/04/2026 - 11h45  

ngày 07/04/2026

10h15  ngày

 07/04/2026 

10h15  ngày

 07/04/2026 

11h45  ngày

 07/04/2026 
Không Không

4

Nhánh rẽ Hai Căn trụ 

218/02/53 tuyến 471BGM - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Hai Căn 58, Hai 

Căn 67, Hai Căn 74

 13h00  ngày

 07/04/2026 - 14h30  

ngày 07/04/2026

13h00  ngày

 07/04/2026 

13h00  ngày

 07/04/2026 

14h30  ngày

07/04/2026 
Không Không

5

TBA Bù Gia Phúc 78/11 

trụ 78/11 tuyến 471BGM - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

 14h45  ngày

 07/04/2026 - 15h20  

ngày 07/04/2026

14h45  ngày

 07/04/2026 

14h45  ngày

 07/04/2026 

15h20  ngày

 07/04/2026 
Không Không

6

TBA Bù Gia Phúc 80/06 

trụ 08/06 tuyến 471BGM - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

 15h30  ngày

 07/04/2026 - 16h20  

ngày 07/04/2026

15h30  ngày

07/04/2026 

15h30  ngày

 07/04/2026 

16h20  ngày

 07/04/2026 
Không Không

7

Nhánh rẽ Bù Cà Mau trụ 

177 tuyến 475 Bù Gia Mập 

- Phú Nghĩa

- Tăng công suất trạm biến 

áp Bù Cà Mau 07  

1x50kVA lên 2x50kVA trụ 

177/07; Bù Cà Mau 17  

 07h30  ngày

 14/04/2026 - 16h30  

ngày 14/04/2026

07h30  ngày

 14/04/2026

07h30  ngày

 14/04/2026

16h30  ngày 

14/04/2026
Không Không

8

Nhánh rẽ Đắk Ơ 670/01 trụ 

670/01 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đắk Ơ

- Cải tạo dây trung áp 1P 

thành 3P

- XDM TBA III-100kVA 

Đắk Ơ 670/17

 07h30  ngày

 16/04/2026 - 16h30  

ngày 16/04/2026

07h30  ngày

 16/04/2026

07h30  ngày

 16/04/2026

16h30  ngày 

16/04/2026
Không Không

9
TBA Cây Da 228 trụ 228 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

 08h00  ngày

 21/04/2026 - 08h40  

ngày 21/04/2026

08h00  ngày

 21/04/2026

08h00  ngày

 21/04/2026

08h40  ngày

 21/04/2026
Không Không

10

TBA Cây Da 235/01 trụ 

235/01 tuyến 473BGM - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

 08h45  ngày

 21/04/2026 - 09h30  

ngày 21/04/2026

 08h45  ngày

 21/04/2026

 08h45  ngày

 21/04/2026

 09h30  ngày

 21/04/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP: 
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11

TBA Cây Da 235/03/08 trụ 

235/03/08 tuyến 473BGM - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

 09h35  ngày

 21/04/2026 - 10h15  

ngày 21/04/2026

09h35  ngày

 21/04/2026

09h35  ngày

 21/04/2026

10h15  ngày

 21/04/2026
Không Không

12
TBA Cây Da 294 trụ 294 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

 10h25  ngày

 21/04/2026 - 11h25  

ngày 21/04/2026

10h25  ngày

 21/04/2026

10h25  ngày

 21/04/2026

11h25  ngày

 21/04/2026
Không Không

13

Nhánh rẽ Cây Da 312 trụ 

312 tuyến 473BGM - Phú 

Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Cây Da 312/06, 

Cây Da 312/15, Cây Da 

312/30, Cây Da 312/38, Cây 

Da 312/52 

 13h00  ngày

 21/04/2026 - 16h30  

ngày 21/04/2026

13h00  ngày

 21/04/2026

13h00  ngày

 21/04/2026

16h30  ngày

 21/04/2026
Không Không

14

Nhánh rẽ Dốc 3 tầng trụ 

218/01/31/15 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến áp 

Dốc 3 tầng 15  1x25kVA 

lên 2x25kVA trụ 

218/01/31/15

 07h30  ngày

 23/04/2026 - 16h30  

ngày 23/04/2026

07h30  ngày

 23/04/2026

07h30  ngày

 23/04/2026

16h30  ngày

 23/04/2026
Không Không

15

Nhánh rẽ Bù Kroi trụ 

36/158 tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Bù kroi 21; Bù 

kroi 24; Bù kroi 41; Bù kroi 

51; Bù kroi 74; Bù kroi 85

 07h30  ngày

 28/04/2026 - 16h30  

ngày 28/04/2026

07h30  ngày

 28/04/2026

07h30  ngày

 28/04/2026

16h30  ngày

 28/04/2026
Không Không

VI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.
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1

-  Cô lập thanh cái C41, 

thanh cái C42 _ TBA 

110/22kV Becamex.

'- Cắt các MC và đưa ra 

khỏi vị trí vận hành : MC 

471, MC 473, MC 475, 

MC 477, MC 479 _TBA 

110/22kV Becamex.

'- Đóng DNĐ : 371-76, 73-

76, 475-76, 477-76, 479-76 

TBA 110/22kV Becamex.

'- Cắt 3DS phân đoạn 22C, 

phân doạn 28C/17 tuyến 

479 Becamex- Minh Thành.

'- Cắt RC+3DS phân đoạn 

217C tuyến 471 Becamex - 

Minh lập

- '- Tách tiếp đất các tuyến 

cáp ngầm lộ ra thuộc TBA 

110kV Becamex tại ngăn tủ 

hộp bộ ra khỏi tiếp đất của 

hệ thống trạm và đưa tiếp 

đất ra ngoài hàng rào TBA 

110kV.

'- Chuyển cáp ngầm 3 pha  

ngăn lộ MC 471 Becamex 

sang đấu nối tại ngăn lộ MC 

472 Becamex thuộc TBA 

110kV Becamex (Chuyển 

tải tuyến 471 Becamex- 

Minh Lập sang nhận nguồn 

MBA T2- để giảm tải MBA 

T1 do quá tải)

'- Bảo trì các vị trí lèo, bọc 

cách điện các vị trí hở...

 07h30  ngày

 05/4/2026 - 15 h 00  

ngày 05/4/2026

15h00  ngày 

05/4/2026

 07h30  ngày

05/4/2026

15h00  ngày 

05/4/2026
không Không

VII.

VIII.

1
Tuyến 476 Bình Long-Thác 

Số 4

Di dời đo ghi trung áp ranh 

giới

 7h30  ngày

18/03/2026 - 16h30  

ngày 18/03/2026

16h30 ngày

18/03/2026

07h30  ngày

18/03/2026

16h30  ngày

18/03/2026
Không Không

2
Tuyến 477 Bình Long-

Hưng Chiến

Di dời đo ghi trung áp ranh 

giới

 7h30  ngày

19/03/2026 - 16h30  

ngày 19/03/2026

16h30 ngày

19/03/2026

07h30  ngày

19/03/2026

16h30  ngày

19/03/2026
Không Không

3

Nhánh rẽ Tân Hiệp 26 

tuyến 471 Bình Long-Tống 

Lê Chân trụ 36A/26

Lắp mới đo ghi trung áp 

ranh giới

 7h30  ngày

26/03/2026 - 16h30  

ngày 26/03/2026

16h30 ngày

26/03/2026

07h30  ngày

26/03/2026

16h30  ngày

26/03/2026
Không Không

IX.

X.

XI.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.
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1

TBA Chàng Hai 42 trụ 

246/94/42 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 07h30  ngày

 08/04/2026 - 08h10  

ngày 08/04/2026

08h10  ngày 

08/04/2026

 07h30  ngày

 08/04/2026

08h10  ngày 

08/04/2026
Không Không

2

TBA Chàng Hai 16 trụ 

246/94/16 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h20  ngày

 08/04/2026 - 09h00  

ngày 08/04/2026

09h00  ngày 

08/04/2026

 08h20  ngày

 08/04/2026

09h00  ngày 

08/04/2026
Không Không

3

TBA Chàng Hai 07 trụ 

246/94/07 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h10  ngày

 08/04/2026 - 09h50  

ngày 08/04/2026

09h50  ngày 

08/04/2026

09h10  ngày

 08/04/2026

09h50  ngày 

08/04/2026
Không Không

4

TBA Bù Tam 37 trụ 

246/82/37 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h00  ngày

 08/04/2026 - 10h40  

ngày 08/04/2026

10h40  ngày 

08/04/2026

10h00  ngày

 08/04/2026

10h40  ngày 

08/04/2026
Không Không

5

TBA Bù Tam 51 trụ 

246/82/51 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h50  ngày

 08/04/2026 - 11h30  

ngày 08/04/2026

11h30  ngày 

08/04/2026

10h50  ngày

 08/04/2026

11h30  ngày 

08/04/2026
Không Không

6

TBA Bù Tam 10 trụ 

246/82/10 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h10  ngày

 08/04/2026 - 13h50  

ngày 08/04/2026

13h50  ngày 

08/04/2026

13h10  ngày

 08/04/2026 

13h50  ngày 

08/04/2026
Không Không

7

TBABù Nồm Một 15 trụ 

246/74/15 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h00  ngày

 08/04/2026 - 14h40  

ngày 08/04/2026

4h40  ngày 

08/04/2026

14h00  ngày

 08/04/2026 

4h40  ngày 

08/04/2026
Không Không

8

TBABù Nồm Một 08 trụ 

246/74/08 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h50  ngày

 08/04/2026 - 15h30  

ngày 08/04/2026

15h30  ngày 

08/04/2026

14h50  ngày

 08/04/2026

15h30  ngày 

08/04/2026
Không Không

9

TBABù Linh 17 trụ 

246/43/17 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h40  ngày

 08/04/2026 - 16h20  

ngày 08/04/2026

16h20  ngày 

08/04/2026

15h40  ngày

 08/04/2026 -

16h20  ngày 

08/04/2026
Không Không

10

TBA Bồn Xăng 21 trụ 

246/82/21 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 07h30  ngày

 10/04/2026 - 08h10  

ngày 10/04/2026

08h10  ngày 

`10/04/2026

07h30  ngày

 10/04/2026 

08h10  ngày 

`10/04/2026
Không Không
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11

TBA Cây Dừa 08 trụ 

246/22B/08 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h20  ngày

 10/04/2026 - 09h00  

ngày 10/04/2026

09h00  ngày 

10/04/2026

08h20  ngày

 10/04/2026 -

09h00  ngày 

10/04/2026
Không Không

12

TBA Lộc Quang 34 trụ 

246/34 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h10  ngày

 10/04/2026 - 09h50  

ngày 10/04/2026

09h50  ngày 

10/04/2026

09h10  ngày

 10/04/2026

09h50  ngày 

10/04/2026
Không Không

13

TBA Lộc Quang 20 trụ 

246/20 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h00  ngày

 10/04/2026 - 10h40  

ngày 10/04/2026

10h40  ngày 

10/04/2026

10h00  ngày

 10/04/2026

10h40  ngày 

10/04/2026
Không Không

14

TBA Bình Hòa 10 trụ 

246/9B/10 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h50  ngày

 10/04/2026 - 11h30  

ngày 10/04/2026

11h30  ngày 

10/04/2026

10h50  ngày

 10/04/2026

11h30  ngày 

10/04/2026
Không Không

15

TBA ăn Quyết 06 trụ 

246/03C/06 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h10  ngày

 10/04/2026 - 13h50  

ngày 10/04/2026

13h50  ngày 

10/04/2026

13h10  ngày

 10/04/2026

13h50  ngày 

10/04/2026
Không Không

16

TBA Vũ Khang 07 trụ 

281/09/07 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h00  ngày

 10/04/2026 - 14h40  

ngày 10/04/2026

14h40  ngày 

10/04/2026

14h00  ngày

 10/04/2026

14h40  ngày 

10/04/2026
Không Không

17

TBA Trọng Thường 12 trụ 

281/11/12 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h50  ngày

 10/04/2026 - 15h30  

ngày 10/04/2026

15h30  ngày 

10/04/2026

14h50  ngày

 10/04/2026

15h30  ngày 

10/04/2026
Không Không

18

TBA Ấp 3 Lộc An 37 trụ 

310/06/37 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h40  ngày

 10/04/2026 - 16h20  

ngày 10/04/2026

16h20  ngày 

10/04/2026

15h40  ngày

 10/04/2026

16h20  ngày 

10/04/2026
Không Không

19

TBA Ấp 3 Lộc An 10 trụ 

310/06/10 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 07h30  ngày

 15/04/2026 - 08h10  

ngày 15/04/2026

08h10  ngày 

15/04/2026

07h30  ngày

 15/04/2026

08h10  ngày 

15/04/2026
Không Không

20

TBA Nguyễn Văn Sơn 18 

trụ 345/18B/18 Tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h20  ngày

 15/04/2026 - 09h00  

ngày 15/04/2026

09h00  ngày 

15/04/2026

08h20  ngày

 15/04/2026

09h00  ngày 

15/04/2026
Không Không
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21

TBA Bùi Văn Khánh 17 trụ 

345/35/17 Tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h10  ngày

 15/04/2026 - 09h50  

ngày 15/04/2026

09h50  ngày 

15/04/2026

09h10  ngày

 15/04/2026

09h50  ngày 

15/04/2026
Không Không

22

TBAẤp 5C-42 trụ 345/42 

Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h00  ngày

 15/04/2026 - 10h40  

ngày 15/04/2026

10h40  ngày 

15/04/2026

10h00  ngày

 15/04/2026

10h40  ngày 

15/04/2026
Không Không

23

TBAẤp 5C-21 trụ 345/21 

Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h50  ngày

 15/04/2026 - 11h30  

ngày 15/04/2026

11h30  ngày 

15/04/2026

10h50  ngày

 15/04/2026

11h30  ngày 

15/04/2026
Không Không

24

TBAẤp 5C-13 trụ 345/13 

Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h10  ngày

 15/04/2026 - 13h50  

ngày 15/04/2026

13h50  ngày 

15/04/2026

13h10  ngày

 15/04/2026

13h50  ngày 

15/04/2026
Không Không

25

TBAẤp 5C-05 trụ 345/05 

Tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h00  ngày

 15/04/2026 - 14h40  

ngày 15/04/2026

14h40  ngày 

15/04/2026

14h00  ngày

 15/04/2026

14h40  ngày 

15/04/2026
Không Không

26

TBA Suối Nuy 43 trụ 

171/11/43 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h50  ngày

 15/04/2026 - 15h30  

ngày 15/04/2026

15h30  ngày 

15/04/2026

14h50  ngày

 15/04/2026

15h30  ngày 

15/04/2026
Không Không

27

TBA Định Cư 54 trụ 47/54 

Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc 

Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h40  ngày

 15/04/2026 - 16h20  

ngày 15/04/2026

16h20  ngày 

15/04/2026

15h40  ngày

 15/04/2026

16h20  ngày 

15/04/2026
Không Không

28

TBA Định Cư 44 trụ 47/44 

Tuyến 472 Hoa Lư- Lộc 

Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 07h30  ngày

 16/04/2026 - 08h10  

ngày 16/04/2026

08h10  ngày 

16/04/2026

07h30  ngày

 16/04/2026

08h10  ngày 

16/04/2026
Không Không

29

TBA Lê Ngọc Bồi 56 trụ 

263/124/56 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h20  ngày

 16/04/2026 - 09h00  

ngày 16/04/2026

09h00  ngày 

16/04/2026

08h20  ngày

 16/04/2026

09h00  ngày 

16/04/2026
Không Không

30

TBA Lê Ngọc Bồi 36 trụ 

263/124/36 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h10  ngày

 16/04/2026 - 09h50  

ngày 16/04/2026

09h50  ngày 

16/04/2026

09h10  ngày

 16/04/2026

09h50  ngày 

16/04/2026
Không Không
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31

TBA Lê Ngọc Bồi 31 trụ 

263/124/31 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h00  ngày

 16/04/2026 - 10h40  

ngày 16/04/2026

10h40  ngày 

16/04/2026

10h00  ngày

 16/04/2026

10h40  ngày 

16/04/2026
Không Không

32

TBA Đoàn Văn Liêu 09 trụ 

263/152/09 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h50  ngày

 16/04/2026 - 11h30  

ngày 16/04/2026

11h30  ngày 

16/04/2026

10h50  ngày

 16/04/2026

11h30  ngày 

16/04/2026
Không Không

33

TBA Đoàn Văn Liêu 53 trụ 

263/152/53 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h10  ngày

 16/04/2026 - 13h50  

ngày 16/04/2026

13h50  ngày 

16/04/2026

13h10  ngày

 16/04/2026

13h50  ngày 

16/04/2026
Không Không

34

TBA Đoàn Văn Liêu 45 trụ 

263/152/45 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h00  ngày

 16/04/2026 - 14h40  

ngày 16/04/2026

14h40  ngày 

16/04/2026

14h00  ngày

 16/04/2026

14h40  ngày 

16/04/2026
Không Không

35

TBA Đoàn Văn Liêu 28 trụ 

263/152/28 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h50  ngày

 16/04/2026 - 15h30  

ngày 16/04/2026

15h30  ngày 

16/04/2026

14h50  ngày

 16/04/2026

15h30  ngày 

16/04/2026
Không Không

36

TBA Vũ Văn Chung 49 trụ 

263/73/05/49 Tuyến 472 

Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h40  ngày

 16/04/2026 - 16h20  

ngày 16/04/2026

16h20  ngày 

16/04/2026

15h40  ngày

 16/04/2026

16h20  ngày 

16/04/2026
Không Không

37

TBA Vũ Văn Chung 43 trụ 

263/73/05/43 Tuyến 472 

Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 07h30  ngày

 22/04/2026 - 08h10  

ngày 22/04/2026

08h10  ngày 

22/04/2026

07h30  ngày

 22/04/2026

08h10  ngày 

22/04/2026
Không Không

38

TBA Võ Văn Truyền 69 trụ 

263/114/69 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h20  ngày

 22/04/2026 - 09h00  

ngày 22/04/2026

09h00  ngày 

22/04/2026

08h20  ngày

 22/04/2026

09h00  ngày 

22/04/2026
Không Không

39

TBA Võ Văn Truyền 52 trụ 

263/114/52 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h10  ngày

 22/04/2026 - 09h50  

ngày 22/04/2026

09h50  ngày 

22/04/2026

09h10  ngày

 22/04/2026

09h50  ngày 

22/04/2026
Không Không

40

TBA Võ Văn Truyền 17 trụ 

263/114/17 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h00  ngày

 22/04/2026 - 10h40  

ngày 22/04/2026

10h40  ngày 

22/04/2026

10h00  ngày

 22/04/2026

10h40  ngày 

22/04/2026
Không Không
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41

TBA Võ Văn Truyền 06 trụ 

263/114/06 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h50  ngày

 22/04/2026 - 11h30  

ngày 22/04/2026

11h30  ngày 

22/04/2026

10h50  ngày

 22/04/2026

11h30  ngày 

22/04/2026
Không Không

42

TBA Bùi Tuấn Hải 01 trụ 

263/73/04B/01 Tuyến 472 

Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h10  ngày

 22/04/2026 - 13h50  

ngày 22/04/2026

13h50  ngày 

22/04/2026

13h10  ngày

 22/04/2026

13h50  ngày 

22/04/2026
Không Không

43

TBA Ấp 6 Lộc An 32 trụ 

263/46/32 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h00  ngày

 22/04/2026 - 14h40  

ngày 22/04/2026

14h40  ngày 

22/04/2026

14h00  ngày

 22/04/2026

14h40  ngày 

22/04/2026
Không Không

44

TBA Ấp 6 Lộc An 26 trụ 

263/46/26 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h50  ngày

 22/04/2026 - 15h30  

ngày 22/04/2026

15h30  ngày 

22/04/2026

14h50  ngày

 22/04/2026

15h30  ngày 

22/04/2026
Không Không

45

TBA Ấp 6 Lộc An 08 trụ 

263/46/08 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h40  ngày

 22/04/2026 - 16h20  

ngày 22/04/2026

16h20  ngày 

22/04/2026

15h40  ngày

 22/04/2026

16h20  ngày 

22/04/2026
Không Không

46

TBA Ấp 6 Lộc An 04 trụ 

263/46/08 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 07h30  ngày

 24/04/2026 - 08h10  

ngày 24/04/2026

08h10  ngày 

24/04/2026

07h30  ngày

 24/04/2026

08h10  ngày 

24/04/2026
Không Không

47

TBA  Lộc An 150 trụ 

263/150 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 08h20  ngày

 24/04/2026 - 09h00  

ngày 24/04/2026

09h00  ngày 

24/04/2026

08h20  ngày

 24/04/2026

09h00  ngày 

24/04/2026
Không Không

48

TBA  Lộc An 146 trụ 

263/146 Tuyến 472 Hoa 

Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 09h10  ngày

 24/04/2026 - 09h50  

ngày 24/04/2026

09h50  ngày 

24/04/2026

09h10  ngày

 24/04/2026

09h50  ngày 

24/04/2026
Không Không

49

TBA  Lộc An 12 trụ 

263/12 Tuyến 472 Hoa Lư- 

Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h00  ngày

 24/04/2026 - 10h40  

ngày 24/04/2026

10h40  ngày 

24/04/2026

10h00  ngày

 24/04/2026

10h40  ngày 

24/04/2026
Không Không

50

TBA  Nguyễn Do 07 trụ 

263/07 Tuyến 472 Hoa Lư- 

Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 10h50  ngày

 24/04/2026 - 11h30  

ngày 24/04/2026

11h30  ngày 

24/04/2026

10h50  ngày

 24/04/2026

11h30  ngày 

24/04/2026
Không Không
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51

TBA  Nguyễn Đình Bốt 

06B trụ 212/06B Tuyến 

472 Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 13h10  ngày

 24/04/2026 - 13h50  

ngày 24/04/2026

13h50  ngày 

24/04/2026

13h10  ngày

 24/04/2026

13h50  ngày 

24/04/2026
Không Không

52

TBA  Đập nước Lộc Thạnh 

16 trụ 212/33/16 Tuyến 

472 Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h00  ngày

 24/04/2026 - 14h40  

ngày 24/04/2026

14h40  ngày 

24/04/2026

14h00  ngày

 24/04/2026

14h40  ngày 

24/04/2026
Không Không

53

TBA  Ba cáo 06 trụ 

186/77/17B/06 Tuyến 472 

Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 14h50  ngày

 24/04/2026 - 15h30  

ngày 24/04/2026

15h30  ngày 

24/04/2026

14h50  ngày

 24/04/2026

15h30  ngày 

24/04/2026
Không Không

54

TBA  Ba cáo 17 trụ 

186/77/17B/17 Tuyến 472 

Hoa Lư- Lộc Tấn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

 15h40  ngày

 24/04/2026 - 16h20  

ngày 24/04/2026

16h20  ngày 

24/04/2026

15h40  ngày

 24/04/2026

16h20  ngày 

24/04/2026
Không Không

XII.

1
Tuyến 471 Đồng Phú- Tân 

An .

Thí nghiệm CBM 2026 và 

bảo trì thiết bị .

 07h 30  ngày

22/4/2026 - 16h 30  

ngày 22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026

 07h30  ngày 

22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026
không Không

2
Tuyến 473 Đồng Phú- Nam 

Đồng Phú .

Thí nghiệm CBM 2026 và 

bảo trì thiết bị .

 07h 30  ngày

22/4/2026 - 16h 30  

ngày 22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026

 07h30  ngày 

22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026
không Không

3
Tuyến 475 Đồng Phú- Cty 

FSC .
Bảo trì thiết bị .

 07h 30  ngày

22/4/2026 - 16h 30  

ngày 22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026

 07h30  ngày 

22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026
không Không

4
Tuyến 477 Đồng Phú- Kim 

Tín .
Bảo trì thiết bị .

 07h 30  ngày

22/4/2026 - 16h 30  

ngày 22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026

 07h30  ngày 

22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026
không Không

5
Tuyến 476 Đồng Phú- Bàu 

Trư .

Thí nghiệm CBM 2026 và 

bảo trì thiết bị .

 07h 30  ngày

22/4/2026 - 16h 30  

ngày 22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026

 07h30  ngày 

22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026
không Không

6
Tuyến 479 Đồng Phú- Tân 

Phú .

Thí nghiệm CBM 2026 và 

bảo trì thiết bị .

 07h 30  ngày

22/4/2026 - 16h 30  

ngày 22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026

 07h30  ngày 

22/4/2026

 16h30  ngày  

22/4/2026
không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ: 
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